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	Phụ lục I

DANH SÁCH CÁC HỆ THỐNG CSDL ĐANG TRIỂN KHAI HOẶC ĐÃ CÓ PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 6493/KH-UBND 

ngày 27 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh)




	STT
	Tên CSDL
	Căn cứ và mục tiêu đầu tư, xây dựng
	Cơ quan phê duyệt
	Cách thức tổ chức quản lý, vận hành duy trì CSDL
	Đối tượng thụ hưởng
	Vai trò quản lý điều hành của cơ quan
	Nguồn vốn và tổng mức      đầu tư

	1
	Ứng dụng CNTT trong mô hình một cửa tại UBND TX. Long Khánh, TP. Biên Hòa và các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Đổi mới cách thức, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính với công dân, tổ chức, giảm phiền hà và chi phí cho công dân, tổ chức, được Nhân dân đồng tình ủng hộ; giảm tối đa sự phiền hà cho tổ chức, công dân khi có yêu cầu giải quyết công việc tại cơ quan hành chính Nhà nước
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm vận hành quản trị hệ thống, UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm cập nhật thông tin lên hệ thống một cửa điện tử tại đơn vị
	Người dân và doanh nghiệp 
	Giúp tăng cường năng lực quản lý công vụ phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp
	Nguồn ngân sách tỉnh: 4 tỷ

	2
	Quản lý biên bản bàn giao
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	3
	Theo dõi kết quả giám định
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	4
	Theo dõi hồ sơ hoàn thuế không thu
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	5
	Quản lý công văn, công việc
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	200 triệu

	6
	Đăng ký danh mục NK hàng hóa miễn thuế trực tuyến
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	7
	Theo dõi quản lý xử lý vi phạm hành chính
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng


	8
	Theo dõi quản lý báo cáo phúc tập và KTSTQ
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	9
	Quản lý kho ngoại quan
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	10
	Xếp loại công chức trực tuyến
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	11
	Đánh giá năng lực cán bộ
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	12
	Tra cứu mã số thuế hàng hóa
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	13
	Báo cáo ngày
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	14
	Luân chuyển tờ khai cấp Cục và Chi cục
	Phục vụ yêu cầu công tác của đơn vị
	Cục Hải quan Đồng Nai
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tự xây dựng

	15
	Kế toán văn phòng
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	16
	Kế toán Imastc
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Phòng TVQT
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	17
	Quản lý tài sản
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	18
	Quản lý nhân sự
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Phòng Tổ chức cán bộ
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	19
	Thông quan điện tử
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	20
	Thống kê tập trung
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	21
	Thống kê thuế và kim ngạch XNK
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các đơn vị trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	22
	Quản lý rủi ro RMII
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	23
	Giám sát chuyển cửa khẩu
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	24
	Quản lý hàng SXXK
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	25
	Quản lý hàng gia công
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	26
	Kế toán KT559
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	27
	Quản lý hệ thống giá tính thuế GTT01
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	28
	Quản lý vi phạm
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	29
	Quản lý tờ khai SLXNK
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	30
	Cơ sở dữ liệu hệ thống thông quan điện tử tự động Vnascc và Vcis
	Phục vụ yêu cầu công tác của ngành
	Tổng Cục Hải quan
	Trung tâm Dữ liệu & CNTT
	Các Chi cục trực thuộc
	 
	Tổng cục Hải quan cấp

	31
	Hệ thống CSDL đất đai cho các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa
	Phục vụ công tác quản lý đất đai
	UBND tỉnh
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật; 
Chi cục Quản lý đất đai, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, cán bộ địa chính phường/xã
	Tăng cường năng lực quản lý đất đai
	Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	32
	CSDL môi trường
	Phục vụ công tác quản lý môi trường
	UBND tỉnh
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Chi cục Bảo vệ môi trường cập nhật, sử dụng.
Phòng TNMT các huyện tra cứu.
Hệ thống quan trắc môi trường tự động của Nhà nước, doanh nghiệp cập nhật.
Các doanh nghiệp kê khai một số thông tin.
	Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường
	Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	33
	CSDL nước
	Phục vụ công tác quản lý tài nguyên nước
	UBND tỉnh
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Phòng Tài nguyên nước cập nhật, sử dụng
	Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên nước
	Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	34
	CSDL khoáng sản
	Phục vụ công tác quản lý khoáng sản
	UBND tỉnh
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Phòng Khoáng sản cập nhật, sử dụng
	Tăng cường năng lực quản lý tài nguyên khoáng sản
	Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	35
	CSDL thanh tra - kiểm tra
	Phục vụ công tác thanh tra - kiểm tra
	UBND tỉnh
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Thanh tra Sở cập nhật, sử dụng
	Tăng cường năng lực thanh tra TNMT
	Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT


Xây dựng theo dự án CNTT năm 2007

	. Nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	37
	CSDL hồ sơ điện tử
	- Phục vụ phần mềm hồ sơ điện tử (phần mềm nội nghiệp phục vụ dịch vụ công trực tuyến mức 3)
- Phục vụ Module dịch vụ công mức 03 trên website Sở
	Sở TNMT
	Trung tâm CNTT quản lý, vận hành thống nhất tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	Sở TNMT người dân và doanh nghiệp
	Kiểm tra, giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính
	Xây dựng và nâng cấp hàng năm dựa trên vốn sự nghiệp TNMT

	38
	CSDL quản lý nhân sự
	Quản lý nhân sự
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT
	- Trung tâm CNTT 

- Trung tâm Kỹ thuật và Địa chính nhà đất
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	- Trung tâm CNTT

- Trung tâm Kỹ thuật và Địa chính nhà đất
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	Quản lý nhân sự
	Vốn của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT

	39
	CSDL điều hành công việc
	Điều hành công tác hành chính
	Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT
	- Trung tâm CNTT 

- Trung tâm Kỹ thuật và Địa chính nhà đất
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	- Trung tâm CNTT
- Trung tâm Kỹ thuật và Địa chính nhà đất

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
	- Quản lý, phân công văn bản đi, đến, nội bộ

- Giao việc; quản lý, giám sát tiến độ công việc.
- Đăng ký lịch họp
…..
	Vốn của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở TNMT

	40
	CSDL kế toán
	Phục vụ công tác tài chính
	Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Sở TNMT
	Quản lý, vận hành tại các phòng, đơn vị trực thuộc và tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu
	- Các phòng, đơn vị trực thuộc

- Sở TNMT
	Phục vụ công tác tài chính
	Vốn sự nghiệp TNMT

	41
	CSDL kho lưu trữ điện tử TNMT
	Phục vụ công tác quản lý kho lưu trữ TNMT
	Không
	Trung tâm CNTT tự xây dựng, quản lý vận hành
	Trung tâm CNTT
	Phục vụ công tác quản lý kho lưu trữ TNMT
	Không được cấp vốn

	42
	Phần mềm các khoản thu từ đất
	Xây dựng các phần mềm liên quan đến đất: 

- Quản lý và theo dõi tiền thuê đất.

- Trước bạ.
	UBND tỉnh Đồng Nai
	Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm vận hành quản trị hệ thống, các đơn vị thuộc Văn phòng Cục Thuế và các Chi cục Thuế cập nhật và khai thác thông tin
	Các cơ quan Thuế trong tỉnh
	Giúp tăng cường năng lực quản lý trong lĩnh vực đất đai
	Nguồn ngân sách tỉnh: 1,951.915 tỷ


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Trần Văn Vĩnh

